ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (Năm học 2023-2024)

MÔN: NGỮ VĂN 9

THỜI GIAN: 90 PHÚT

I. MỤC TIÊU: 

Đánh giá kết quả giáo dục về các yêu cầu cần đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng, phẩm chất, năng lực của học sinh ở bộ môn Ngữ văn 9, giữa học kì 2, năm học 2023-2024.

1. Kiến thức: 

Nội dung kiến thức ở ba phân môn: Văn bản, tiếng Việt, tập làm văn đã học từ đầu học kì 2 đến giữa học kì 2.

- Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học trong các văn bản thơ hiện đại: Mùa xuân nho nhỏ, viếng lăng Bác, nói với con.

- Nắm kiến thức về khởi ngữ; các thành phần biệt lập; các phép liên kết hình thức; phép tu từ và tác dụng.

- Nắm kiến thức về phương thức biểu đạt chính; trả lời câu hỏi: theo tác giả…; nội dung đoạn trích; bày tỏ quan điểm cá nhân.

- Nắm được kiến thức và quy trình viết đoạn văn nghị luận xã hội; bài văn nghị luận một bài thơ (hoặc đoạn thơ).

2. Kĩ năng:

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng

- Kĩ năng tư duy sáng tạo

- Kĩ năng quản lí thời gian

- Kĩ năng giải quyết vấn đề

3. Thái độ: Hình thành thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học trong ôn tập và làm bài kiểm tra giữa học kì 2.

4. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh:

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sáng tạo

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ

II. HÌNH THỨC:

Tự luận 100 %

III. THIẾT LẬP MA TRẬN:

	           Mức độ

NLĐG
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Đọc hiểu
 Ngữ liệu: Văn bản ngoài chương trình.

Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu:

 Đoạn văn bản có độ dài khoảng 200 chữ.
	 - Xác định nội dung của câu hỏi: theo tác giả…

- Xác định và gọi tên thành phần biệt lập.

- Xác định phương thức biểu đạt chính

- Xác định được một phép liên kết hình thức
	- Giải thích tác dụng của một phép tu từ

- Giải thích ý kiến, quan điểm cá nhân 

- Hiểu được nội dung ngữ liệu
	
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	2
1.0

10%
	2
2.0

20%
	
	
	4
3.0

30%

	II. Tạo lập văn bản
	
	
	Xây dựng được đoạn văn nghị luận xã hội (có dung lượng khoảng 200 chữ) từ ngữ liệu của phần đọc hiểu.
	Tạo lập được một bài văn nghị luận về một bài thơ (hoặc đoạn thơ)
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1
2.0

20%
	1
5.0

50%
	2
7.0

70%

	Tổng số câu/ 
số điểm toàn bài

Tỉ lệ % điểm toàn bài
	2
1

10%
	2
2.0

20%
	1
2.0

20%
	1
5.0

50%
	6
10.0

100%


IV. ĐỀ KIỂM TRA:

PHẦN ĐỌC-HIỂU (3.0 điểm)

Đọc kĩ đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

(1) Nguyễn Du, đại thi hào của dân tộc, từng viết: “Sách vở đầy bốn vách/ Có mấy cũng không vừa”. Đáng tiếc, cuộc sống hiện nay dường như “cái đạo” đọc sách cũng dần phôi pha. Sách in nhiều nơi không bán được, nhiều nhà xuất bản đóng cửa vì thua lỗ, đặc biệt sách bị cạnh tranh khốc liệt bởi những phương tiện nghe nhìn như ti vi, Ipad, điện thoại Smart, và hệ thống sách báo điện tử trên Internet. Nhiều gia đình giàu có thay tủ sách bằng tủ ... rượu các loại. Các thư viện lớn của các thành phố hay của tỉnh cũng chỉ hoạt động cầm chừng, cố duy trì sự tồn tại. …

(2) Bỗng chợt nhớ khi xưa còn bé, với những quyển sách giấu trong áo, tôi có thể đọc sách khi chờ mẹ về, lúc nấu nồi cơm, lúc tha thẩn trong vườn, vắt vẻo trên cây, lúc chăn trâu, lúc chờ xe bus... Hay hình ảnh những công dân nước Nhật mỗi người một quyển sách trên tay lúc ngồi chờ tàu xe, xem hát, v.v... càng khiến chúng ta thêm yêu mến khâm phục. Ngày nay, hình ảnh ấy đã bớt đi nhiều, thay vào đó là cái máy tính hay cái điện và  thoại di động. Song sách vẫn luôn cần thiết, không thể thiếu trong cuộc sống phẳng hiện nay...” 

(Trích “Suy nghĩ về đọc sách” – Trần Hoàng Vy, Báo Giáo dục & Thời đại, Thứ hai ngày 13.4.2015) 

Câu 1 (0.5 điểm): Chỉ ra và gọi tên một thành phần biệt lập trong đoạn văn (1) 

Câu 2 (0.5 điểm): Chỉ ra và gọi tên một phép liên kết hình thức trong 2 câu sau: Bỗng chợt nhớ khi xưa còn bé, với những quyển sách giấu trong áo, tôi có thể đọc sách khi chờ mẹ về, lúc nấu nồi cơm, lúc tha thẩn trong vườn, vắt vẻo trên cây, lúc chăn trâu, lúc chờ xe bus... Hay hình ảnh những công dân nước Nhật mỗi người một quyển sách trên tay lúc ngồi chờ tàu xe, xem hát, v.v... càng khiến chúng ta thêm yêu mến khâm phục.. 

Câu 3 (1.0đ): Chỉ ra và nêu tác dụng của 01 phép tu từ nổi bật được sử dụng trong câu văn sau: Sách in nhiều nơi không bán được, nhiều nhà xuất bản đóng cửa vì thua lỗ, đặc biệt sách bị cạnh tranh khốc liệt bởi những phương tiện nghe nhìn như ti vi, Ipad, điện thoại Smart, và hệ thống sách báo điện tử trên Internet 
Câu 4 (1.0 điểm): Em có đồng ý với tác giả “cuộc sống hiện nay dường như “cái đạo” đọc sách cũng dần phôi pha” không? Vì sao?
II. PHẦN LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm):  Từ nội dung văn bản ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về việc đọc sách của giới trẻ hiện nay.
Câu 2: (5.0 điểm)   Viết bài văn cảm nhận về đoạn thơ thơ sau:

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi

Mà sao nghe nhói ở trong tim!
Mai về miền Nam thương trào nước mắt

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 
Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
               “Viếng lăng Bác”, Viễn Phương, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021, trang 58-59)

V. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI
- Giám khảo chấm bài kiểm tra cần lưu ý những điểm sau:


- Giám khảo chấm kĩ để đánh giá một cách đầy đủ, chính xác kiến thức xã hội, kiến thức văn học và kĩ năng diễn đạt trong bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.
- Hướng dẫn chấm chỉ nêu những nội dung cơ bản, có tính định hướng. Giám khảo vận dụng linh hoạt, sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có ý tưởng sáng tạo.
- Những bài mắc quá nhiều các loại lỗi dùng từ, chính tả, đặc biệt là văn viết tối nghĩa thì chấm khống quá ½ thang điểm đã cho của câu.
* Hướng dẫn cụ thể:

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	PHẦN ĐỌC HIỂU
	3.0

	
	
	A. Yêu cầu về hình thức: 
Có câu trả lời cho mỗi ý của câu hỏi, trình bày rõ ràng, diễn đạt tốt, chữ viết cẩn thận, sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp.
B. Yêu cầu về nội dung: 
Trên cơ sở hiểu nội dung đoạn trích, học sinh xác định được thành phần biệt lập, phép liên kết câu, phép tu từ, vấn đề đặt ra trong đoạn trích.
	

	
	1
	· Thành phần phụ chú: đại thi hào của dân tộc
· Thành phần cảm thán: Đáng tiếc
· Thành phần tình thái: dường như
· *HS chỉ ra và gọi tên đúng 1 thành phần biệt lập chấm trọn điểm.
· - HS chỉ ra đúng từ ngữ 0.25đ; gọi tên đúng thành phần biệt lập chấn 0.25đ; HS chỉ ra đúng từ ngữ  nhưng gọi sai tên thành phần biệt lập chấm 0.25đ; HS gọi tên đúng thành phần biệt lập nhưng chỉ ra sai từ ngữ không chấm điểm.
	0.5

	
	2
	- Phép nối: hay
- Phép lặp từ ngữ: quyển sách
* Lưu ý: 

- HS có thể chỉ ra được các phép liên kết khác vẫn chấm điểm.
- HS chỉ ra được từ ngữ liên kết chấm 0.25đ; gọi tên đúng  phép liên kết chấn 0.25đ; HS chỉ ra được từ ngữ liên kết nhưng gọi sai tên phép liên kết chấm 0.25đ; gọi tên đúng phép liên kết nhưng chỉ ra sai từ ngữ không chấm điểm.
	0.5

	
	3
	- Phép liệt kê: ti vi, Ipad, điện thoại Smart,hệ thống sách báo điện tử trên Internet.
-Tác dụng: Nhấn mạnh, làm rõ nguyên nhân cái đạo đọc sách cũng dần phôi pha…
* HS có thể có cách diễn đạt khác vẫn chấm điểm.

- Nêu đúng tên phép liệt kê(0.25đ); xác định đúng từ ngữ được sử dụng(0.25đ) – chép lại nguyên câu văn không chấm điểm; Nêu được tác dụng (0.5đ)
	1.0


	
	4
	HS được bày tỏ quan điểm của mình lí giải phù hợp
	1.0

	II
	
	PHẦN LÀM VĂN 
	7.0

	
	1
	Từ nội dung văn bản ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về việc đọc sách của giới trẻ hiện nay.
	2,0

	
	
	A. Yêu cầu về kĩ năng:
HS biết viết đoạn văn cảm nhận về một vấn đề xã hội, đảm bảo kết cấu đoạn văn; diễn đạt mạch lạc; không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp, đảm bảo số chữ theo yêu cầu.
B. Yêu cầu về kiến thức:

Mở đoạn: Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận: việc đọc sách của giới trẻ hiện nay.

Thân đoạn:

-Biểu hiện đọc sách của giới trẻ hiện nay

-Nguyên nhân phần lớn giới trẻ hiện nay không đọc sách/ hoặc đọc sách không lành mạnh.
-Tác hại của việc không đọc sách hoặc đọc sách lệch hướng (sách có nội dung không lành mạnh)

- Giải pháp khắc phục 

Kết đoạn: Khái quát, khẳng định lại vấn đề vừa bàn luận. Bài học nhận thức và hành động.
*Lưu ý:

- Học sinh có thể có những ý khác, miễn hợp lý thì vẫn cho điểm. Chỉ cho điểm tối đa phần kiến thức với những bài có từ 2 ý trở lên và có dẫn chứng thuyết phục.

- Không cho quá 1.5/2.0 điểm đối với đoạn văn không có dẫn chứng
	0.5
1.5

	
	
	Viết bài văn nghị luận văn học
	

	
	
	1. Yêu cầu về kĩ năng:
Học sinh biết cách viết bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện( đoạn trích), sử dụng các phương pháp lập luận phù hợp; đảm bảo bố cục 3 phần, diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu.

2. Yêu cầu về kiến thức:

Trên cơ sở những hiểu biết về tác phẩm, học sinh cảm nhận được nội dung của đoạn trích thơ  trên.
	0.5

	
	
	A. Mở bài: 
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nội dung đoạn thơ, dẫn thơ
	0.5

	
	
	B. Thân bài:
a. Khái quát về bài thơ, đoạn thơ
- Hoàn cảnh sáng tác.

- Mạch cảm xúc bài thơ.
- Vị trí đoạn thơ thuộc 2 khổ cuối của bài thơ.
b. Cảm nhận đoạn thơ
 1. Cảm xúc trong lăng (khổ thơ đầu trong đoạn trích).

- Hai câu đầu: Lòng biết ơn thành kính đã chuyển thành nỗi xúc động nghẹn ngào khi tác giả nhìn thấy Bác:

+ Nói giảm, nói tránh: “giấc ngủ bình yên”

– Bác như còn sống mãi, chỉ là vừa chợp mắt sau bao đêm không ngủ vì nước, vì dân.

+ Ẩn dụ “vầng trăng sáng dịu hiền” gợi nhiều liên tưởng:

1- Không gian trang nghiêm, ánh sáng dịu nhẹ, trong trẻo nơi Bác nằm;

2 - Những vần thơ tràn đầy trăng của Bác;

3 - Tâm hồn cao đẹp, sáng trong của Bác.

- Hai câu sau:

+ Động từ “nhói”: diễn tả trực tiếp nỗi đau đớn, nghẹn ngào, tiếc thương của tác giả cũng như triệu triệu người Việt Nam trước sự thật Bác không còn nữa.

+ Kết cấu “Vẫn biết... mà sao”: diễn tả sự mâu thuẫn giữa lí trí và cảm xúc của tác giả khi đứng trước linh cữu Bác. (Dù vẫn tin là Bác còn sống mãi với non sông nhưng không thể không đau xót trước sự ra đi của Người).

2. Tâm trạng, mong trước khi sắp phải ra về (khổ thơ thứ 2 trong đoạn trích)

- Câu đầu: như một lời giã biệt;

+ Cụm từ “thương trào nước mắt” diễn tả trực tiếp cảm xúc luyến tiếc, bịn rịn, không muốn xa nơi Bác an nghỉ.

- Ba câu sau: điệp ngữ “muốn làm” nhấn mạnh ước nguyện của tác giả:

+ Muốn làm con chim cất tiếng hót quanh lăng. + Muốn làm đóa hoa: tỏa hương nơi Bác yên nghỉ.

+ Muốn làm cây tre trung hiếu: giữ giấc ngủ bình yên cho Người

=> Ước muốn được hòa nhập vào những sự vật quanh Bác, mãi được ở bên Bác -> Tấm lòng thủy chung, lòng kính yêu vô hạn của tác giả nói riêng và nhân dân nói chung với Bác.

- Hình ảnh cây tre khép lại bài thơ tạo ra kết cấu đầu cuối tương ứng cho bài, gây ấn tượng sâu sắc cho người đọc, làm đậm nét thêm vẻ đẹp của cây tre, đồng thời giúp cho dòng cảm xúc được lắng đọng, trọn vẹn.
3. Đánh giá về nghệ thuật.
Bài thơ có giọng điệu trang trọng và tha thiết, nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp, gợi cảm xúc, ngôn ngữ thơ bình dị.
	1.0
1.0

1.0
0.5

	
	
	III. Kết bài
- Khẳng định lại cảm xúc của nhà thơ
- Khẳng định lại giá trị của bài thơ/ liên hệ bản thân
	0.5

	TỔNG ĐIỂM
	10.0


	
	* Lưu ý: Nếu học sinh diễn xuôi đoạn thơ mà không có kĩ năng cảm nhận chỉ cho tối đa 1.0/2,5 điểm của mục 2.
	


 
Lưu ý: Trên đây là những gợi ý chính. Khi châm giáo viên căn cứ vào thực tế làm bài để cho biểu điểm cụ thể, chính xác…nên trân trọng những ý thưởng sáng tạo và thái độ tích cực của học sinh.
